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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

 Hiến pháp năm 2013 khẳng định là: công nhận, tôn trọng và 

bảo vệ. Con người là đối tượng bảo vệ của pháp luật, con người với 

tư cách là thể nhân bao gồm nhiều lứa tuổi, thành phần, tầng lớp; xét 

dưới giác độ cơ cấu độ tuổi và sự trưởng thành về mặt nhận thức, mặt 

sinh lý được chia thành hai loại: Người chưa thành niên và người đã 

thành niên. Trong lứa tuổi người chưa thành niên pháp luật Việt Nam 

quy định thành hai trường hợp: Một là trẻ em là người dưới 16 tuổi, 

hai là người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

 Trong việc bảo vệ quyền con người thì việc quan tâm bảo vệ 

các quyền của trẻ em luôn là mục tiêu và là đối tượng cần được ưu 

tiên bảo vệ và chăm sóc hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Thể 

chế hóa Hiến pháp và Công ước quốc tế về quyền trẻ em, tại kỳ họp 

thứ 9 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX 

đã thông qua Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em (ngày 

12/08/1991). Các đạo luật xác định các quyền của trẻ em theo yêu 

cầu cũng như đối tượng điều chỉnh của từng ngành luật riêng biệt, 

nhưng tư tưởng xuyên suốt của các khoa học pháp lý luôn coi trẻ em 

là một khách thể cần được bảo vệ đặc biệt. Trong các hành vi xâm 

hại đến trẻ em có thể kể đến các hành vi: mua bán trẻ em; xâm hại 

tính mạng, sức khỏe trẻ em; bóc lột lao động trẻ em; đặc biệt là hành 

vi xâm hại tình dục trẻ em. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em ngoài 

việc bị tổn thương sức khỏe, nó còn xâm hại đến danh dự, nhân phẩm 

trẻ em, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất và tinh thần 

(tâm sinh lý) lành mạnh của các em sau này... Vì vậy, quyền được tôn 
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trọng và bảo vệ về tình dục của trẻ em tránh mọi sự xâm hại có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng, mọi hành vi xâm hại đến trẻ em đều cần 

phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh với các hình phạt 

nghiêm khắc hơn rất nhiều so với khách thể bị xâm hại là những 

người đã thành niên. 

 Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhóm tội xâm hại tình dục 

trẻ em trong đó có “Tội giao cấu với trẻ em” có chiều hướng gia tăng 

cả về số lượng vụ, việc cũng như tính chất mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường, 

lành mạnh cũng như tinh thần của trẻ em, ở khía cạnh xã hội thì nó 

gây nên bức xúc trong dư luận và tác động xấu đến môi trường sống 

xung quanh, và để lại hậu quả xã hội hết sức nặng nề.  

Trong phạm vi luận văn này, trên cơ sở thực tiễn của việc 

phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử, học viên muốn đi sâu phân tích 

đối với “Tội giao cấu với trẻ em”, được quy định tại Điều 115 của Bộ 

luật hình sự năm 1999 để góp phần làm rõ về mặt lý luận cấu thành 

cơ bản, cấu thành tăng nặng của tội phạm; làm rõ cơ sở thực tiễn 

trong việc xác định tội danh, chủ thể, khách thể của tội phạm, đồng 

thời làm rõ thêm một số khái niệm như "giao cấu", "các hành vi quan 

hệ tình dục khác" được quy định trong Bộ luật hình sự 1999 cũng 

như đối tượng bảo vệ của loại tội phạm này trong tình hình mới.  

Trên thực tiễn thì việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố và 

xét xử đối với tội phạm này hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất 

cập, thậm chí có sự xung đột nhận thức về cấu thành cơ bản cũng như 

cấu thành tăng nặng của điều luật, việc xác định tội danh, chủ thể của 

tội phạm, khách thể bị xâm hại cũng như đối tượng bảo vệ còn chưa 
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có sự thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Xuất phát từ các 

lý do đó học viên chọn đề tài "Tội giao cấu với trẻ em  trong Luật 

hình sự Việt Nam" (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên) làm luận văn thạc sĩ Luật học của mình. 

 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

 Các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói chung và nhất là 

"Tội giao cấu với trẻ em" là đối tượng nghiên cứu của nhiều công 

trình khoa học đã được công bố và ở các giác độ luật hình sự và tội 

phạm học, điển hình là: 

Về các công trình là Giáo trình, tài liệu giảng dạy ở các cơ 

sở đào tạo Luật học có liên quan đến tội phạm này:  

+ Giáo trình Luật hình sự của Trường ĐH Luật Hà Nội do 

GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), NXB Công an nhân dân năm 

2010;  

+ Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam của Khoa Luật Đại học 

Quốc gia HN do  PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội năm 2014;  

Về các công trình là Sách chuyên khảo có:   

+ Số chuyên đề về Bộ luật hình sự năm 1999 của Tạp chí 

Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, xuất bản tháng 3 năm 2000.  

+ Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật hình sự năm 1999 

(Tập I),Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự 

của con người của tác giả Đinh Văn Quế, NXB Tư pháp năm 2006;   

+ Sách 500 bài tập Định tội danh  của GS. TSKH Lê Cảm và 

TS. GVC Trịnh Quốc Toản, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học 

Quốc gia  năm 2012.  

 Các công trình là Luận án, Luận văn có: 
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 + Các tội xâm hại tình dục trẻ em – Quy định của pháp luật 

hình sự Việt Nam và nghiên cứu so sánh với một số nước của tác giả 

Hồ Thị Nhung (2014). Luận văn thạc sỹ luật học của Khoa Luật, Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 

 + Bảo vệ quyền trẻ em bằng pháp luật hình sự Việt Nam của 

tác giả Tạ Thị Thu Thảo, Khóa luận tốt nghiệp năm 2013, Khoa Luật, 

Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

 Ngoài ra còn có một số bài báo, bài viết đăng trên Tạp chí 

Tòa án của Tòa án nhân dân Tối cao, Tạp chí Kiểm sát của Viện 

kiểm sát nhân dân Tối cao, cũng như một số bài tham luận trong các 

diễn đàn khoa học trình bầy về nhóm tội xâm phạm tình dục trẻ em, 

các bài viết đăng trên Tạp chí Luật học của trường Đại học Luật Hà 

Nội, tạp chí Nghề Luật của Học viện Tư pháp…  

Các nghiên cứu trên đã chỉ ra cơ sở lý luận về cấu thành tội 

phạm của tội giao cấu với trẻ em; nêu rõ các vấn đề pháp lý liên quan 

như khái niệm “Trẻ em” trong cấu thành cơ bản của Điều luật; làm rõ 

khái niệm “người chưa thành niên”; làm rõ khách thể bị xâm hại; các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; cũng có những 

công trình tổng kết lý luận và thực tiễn như Tài liệu tập huấn về hình 

sự (năm 1998) phần "Các tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em"của 

Tòa án nhân dân Tối cao. 

Tuy nhiên, có thể thấy rằng: vẫn còn rất nhiều nội dung còn 

thiếu vắng chưa được chỉ ra, nhiều nội dung xung đột hoặc chưa 

đồng nhất trong các luật chuyên ngành; nhất là chưa có một công 

trình nào từ chính hoạt động thực tiễn địa phương  xuất phát từ thực 

tiễn của việc phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử đối với tội danh này 
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để tổng kết lý luận; đây chính là những điểm mới mà học viên muốn 

nghiên cứu để bổ sung làm rõ trong luận văn này. 

 3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 3.1 Mục đích và nhiệm vụ 

Luận văn tập chung thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận về: Khái 

niệm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em và các đặc điểm của nó; Lịch sử 

phát triển của Luật hình sự Việt nam quy định về tội giao cấu với trẻ 

em; 

- Nghiên cứu các dấu hiệu pháp lý và hình phạt áp dụng với 

tội phạm này theo Bộ luật hình sự năm 1999; 

- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về tội 

giao cấu với trẻ em của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên từ 2011-

2015, từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và những 

nguyên nhân của nó. 

- Đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao 

hiệu qủa áp dụng các quy định về tội giao cấu với trẻ em trong Bộ 

luật hình sự hiện hành. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan 

đến tội giao cấu với trẻ em trong Luật hình sự Việt Nam. Đồng thời 

chỉ nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về tội này từ phía Tòa 

án nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian từ năm 2011 đến năm 

2015.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và 
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pháp luật. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương 

pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu nhằm phát hiện 

những tồn tại, bất cập không phù hợp với thực tiễn, từ đó đề ra các 

giải pháp, đề xuất kiến nghị để góp phần hoàn thiện các quy định của 

BLHS đối với tội danh này trên thực tiễn. 

 5. Bố cục của luận văn  

 Ngoài Phần Mục lục; Phần mở đầu và Kết luận, nội dung 

luận văn gồm có ba chương: 

Chương 1. Một số vấn đề chung về tội giao cấu với trẻ em 

trong Luật hình sự Việt Nam 

Chương 2. Các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội 

giao cấu với trẻ em 

Chương 3. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình 

sự năm 1999 về tội giao cấu với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.  
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Chƣơng 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI 

TRẺ EM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 

1.1 Khái niệm trẻ em, khái niệm tội giao cấu với trẻ em và 

sự cần thiết quy định tội giao cấu với trẻ em trong Luật hình sự 

Việt Nam 

      1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của trẻ em  

Ở Việt Nam vấn đề quy định độ tuổi được coi là "Trẻ em" 

được quy định tại Luật trẻ em (Năm 2016) – có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/06/2017, quy định tại Điều 1 “Trẻ em là người dưới 16 

tuổi”.  

Trên thực tế, ở mỗi một ngành luật chuyên ngành khác nhau 

thì tùy theo mức độ tiếp cận mà có những quy định liên quan đến độ 

tuổi và các quyền và nghĩa vụ của trẻ em là khác nhau, như : Bộ Luật 

hình sự  năm 1999;  Bộ luật Lao động,   Luật Thanh niên,  Bộ luật 

Dân sự , Luật Giáo dục, Luật Quốc tịch cũng có những quy định lứa 

tuổi được coi là trẻ em phù hợp với góc độ tiếp cận của ngành luật 

đó…. 

 Trong pháp luật hình sự Việt Nam khái niệm trẻ em không 

được định nghĩa cụ thể và có cách tiếp cận khác nhau tại một số điều 

luật bằng các khái niệm “trẻ em”, “người chưa thành niên”; bản thân 

khái niệm trẻ em cũng được mô tả khác nhau phù hợp với cấu thành 

tội phạm của điều luật đó.  

Từ phân tích các quy định hiện hành, tác giả đưa ra khái 

niệm pháp lý về Trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam  như sau: 

Trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam là thể nhân (con người) có 

độ tuổi từ dưới 16 tuổi. Tuy nhiên khái niệm trẻ em  đối với “Tội 
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giao cấu với trẻ em” được định nghĩa là: Trẻ em trong “Tội giao cấu 

với trẻ em” là thể nhân (con người) từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

1.1.2. Khái niệm Tội giao cấu với trẻ em  

 Tội giao cấu với trẻ em trong BLHS năm 1999 thuộc nhóm 

các tội xâm hại tình dục trẻ em, được quy định tại Chương XII Các 

tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm con người. 

Nghiên cứu Tội giao cấu với trẻ em có thể rút ra những đặc 

điểm cơ bản của tội này như sau: 

Thứ nhất, Tội giao cấu với trẻ em là hành vi trực tiếp xâm 

phạm đến sự phát triển bình thường về về mặt tâm sinh lý, sinh học 

cũng như sự sự an toàn về tình dục của trẻ em. Đối tượng tác động 

của tội phạm này là trẻ em là nam hoặc nữ từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi 

Thứ hai, hành vi phạm tội khách quan của tội này là hành vi 

giao cấu giữa người đã thành niên với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi là hoàn toàn có sự tự nguyện (hay sự đồng thuận) từ phía trẻ 

em, sự đồng thuận này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như: Từ 

quan hệ yêu đương khám phá, tảo hôn, trẻ em bán dâm kiếm tiền… 

 Hành vi giao cấu là dấu hiệu duy nhất và bắt buộc trong mặt 

khách quan của Tội giao cấu với trẻ em. 

Thứ ba, chủ thể của tội giao cấu với trẻ em là chủ thể đặc 

biệt, đó là về độ tuổi, người phạm tội bắt buộc phải là người đã đủ 18 

tuổi trở lên và không kể là nam hay là nữ, khi thực hiện hành vi phạm 

tội họ phải có đầy đủ năng lực chịu TNHS, nếu họ chưa đủ 18 tuổi thì 

không phải là chủ thể của tội này 
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 Thứ tư, người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, khi 

giao cấu họ biết rõ người mà mình giao cấu là trẻ em từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi.  

Từ các phân tích trên, chúng tôi đưa ra định nghĩa pháp lý về 

“giao cấu với trẻ em” trong tội phạm “Giao cấu với trẻ em” quy định 

tại Điều 115 BLHS năm 1999 như sau: Giao cấu với trẻ em là hành 

vi quan hệ tình dục thuận tình của người đã thành niên với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Từ sự phân tích trên tác giả đưa ra khái niệm pháp lý về Tội 

giao cấu với trẻ em như sau: Tội giao cấu với trẻ em là tội danh pháp 

lý quy định tại Điều 115, BLHS năm 1999, trong đó điều luật mô tả 

hành vi của người đã thành niên có năng lực trách nhiệm hình sự 

giao cấu thuận tình với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được coi 

là nguy hiểm cho xã hội  là tội phạm và phải chịu hình phạt tương 

ứng quy định trong các khoản của Điều Luật. 

1.1.3. Sự cần thiết quy định Tội giao cấu với trẻ em trong 

Luật hình sự Việt Nam 

 Bảo vệ trẻ em được thi hành thông qua nhiều biện pháp khác 

nhau, phụ thuộc các cấp độ, các mối quan hệ và các giai đoạn phát 

triển nhất định. Các biện pháp đó có nhiều biện pháp, sonh hữu hiệu 

nhất là quy định các chế tài để bảo vệ quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ 

em qua hệ thống thang bậc các loại chế tài tác động tương xứng với 

mức độ, tính chất nguy hiểm của nó đến các quyền trẻ em như chế tài 

kỷ luật, hành chính dân sự, chế tài hành chính và cao nhất là chế tài 

hình sự. 

Đây cũng có thể nhận thức là biện pháp cứng rắn, mạnh tay 

nhất mà nhà nước áp dụng để bảo vệ quyền của trẻ em, trẻ em trước 



10 

 

các hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức độ nguy hiểm. Từ ngày 

thể chế hóa các quy định về xâm hại trẻ em là tôi phạm trong một số 

điều luật của BLHS đã mang lại hiệu quả rất to lớn, góp phần ngăn 

chặn tội phạm, tính răn đe, tính giáo dục là công cụ hữu hiệu để bảo 

vệ trẻ em trong nhà nước pháp quyền. 

1.2. Sơ lƣợc lịch sử phát triển quy định về Tội giao cấu 

với trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến 

nay 

1.2.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

cho đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985  

Ban đầu chưa ghi nhận, đến năm 1976, Tòa án nhân dân tối 

cao đã thông qua bản tổng kết 329/HS2 ngày 11/5/1976, và lúc này 

mới có hướng dẫn cụ thể về đường lối xét xử đối với tội giao cấu với 

trẻ em và một số các tội phạm xâm hại về tình dục khác, trong đó đã 

đề cập cụ thể đến bốn hình thức phạm tội về tình dục đó là Tội giao 

cấu với người dưới 16 tuổi, Tội cưỡng dâm (trong đó có cưỡng dâm 

trẻ em), Tội hiếp dâm (bao gồm cả hiếp dâm trẻ em), và Tội dâm ô 

(trong đó có dâm ô với trẻ em). Như vậy, Tội giao cấu với trẻ em 

được ghi nhận là thuộc nhóm tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em, 

đồng thời đưa ra các đặc điểm riêng của Tội giao cấu với trẻ em, 

cũng như các đặc điểm riêng để phân biệt tội giao cấu với trẻ em với 

các tội danh khác, thuộc các dạng hành vi xâm hại tình dục trẻ em.  

1.2.2. Giai đoạn từ khi pháp điển hóa lần thứ nhất năm 

1985 cho đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự 1999  

 BLHS năm 1985 chủ yếu vẫn là quy định trên cơ sở kế thừa 

các chế định của các pháp lệnh được ban hành trong giai đoạn thập 

niên 70; 80 của thế kỷ 20 cũng như tiếp thu nhiều quy định của 
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BLHS Liên Xô trước đây. Tại Điều 114 của BLHS năm 1985 quy 

định về “Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi" qua bốn lần sửa đổi 

BLHS thì các tội xâm hại về tình dục của trẻ em nói chung và tội 

giao cấu với người dưới 16 tuổi nói riêng cũng dần được hoàn thiện 

và chặt chẽ hơn, mức xử phạt đối với loại tội này cũng tăng cao hơn, 

nghiêm khắc hơn.  

Đến lần sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 

1997. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đổi tên 

điều luật từ “Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi" thành "Tội giao 

cấu với trẻ em" đồng thời tăng mức hình phạt tù ở khoản 1 là từ ba 

tháng đến ba năm lên mức “phạt tù từ một năm đến năm năm”; theo 

đó cũng bổ sung thêm một số tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 

khoản 2 của điều luật đó là các tình tiết: a) Phạm tội nhiều lần; b) Có 

tính chất loạn luân; c) Làm nạn nhân có thai; d) Gây tổn hại nặng cho 

sức khỏe của nạn nhân”. Điều luật đã quy định mới thêm khoản 3 là 

khung tăng nặng, với mức hình phạt cao nhất đối với tội này là phạt 

tù đến 15 năm trong trường hợp “Phạm tội trong trường hợp có nhiều 

tình tiết quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tù từ mười năm đến 

mười lăm năm”, mục đích quy định như vậy là nhằm trừng trị nghiêm 

khắc hơn đối với loại tội phạm danh dự nhân phẩm của người chưa 

thành niên, trong đó có tội xâm hại tình dục đối với trẻ em.  

1.3. Kết luận chƣơng 1 

Ở Chương 1 này học viên đã làm rõ được các khái niệm liên 

quan trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu của đề tài là khái niệm trẻ em 

trong pháp luật Quốc tế và Việt Nam. Khu biệt làm rõ khái niệm trẻ 

em và khái niệm người chưa thành niên trong  độ tuổi trẻ em mà các 
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điều luật khác nhau của BLHS hiện hành (BLHS năm 1999) quy 

định. 

Học viên cũng đã giải quyết được sáng tỏ ý nghĩa và việc cần 

thiết phải quy định Tội giao cấu trong quy định của BLHS Việt Nam. 

Khẳng định quy định biện pháp hình sự là chế tài nghiêm khắc nhất, 

hữu hiệu nhất trong bảo vệ  quyền của trẻ em trước các hành vi xâm 

hại đến quyền trẻ em nhất là các hành vi đến mức độ tội phạm. 

Học viên cũng đã trình bày một cách khoa học, có hệ thống 

tổng quan lịch sử phát triển của các tội xâm hại tình dục trẻ em nhất 

là tội giao cấu với trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện 

hành. 
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Chƣơng 2 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 

1999 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM 

 

     2.1. Các dấu hiệu pháp lý của Tội giao cấu với trẻ em 

2.1.1. Khách thể của tội giao cấu với trẻ em 

 Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự 

bảo vệ và bị tội phạm xâm hại [37, tr.86]. Như vậy, thấy rằng khách 

thể của tội giao cấu với trẻ em được quy định tại Điều 115, BLHS 

năm 1999 chính là quyền được tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự và sự an toàn về tình dục của trẻ em ở trong độ tuổi từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Ngoài ra khi nghiên cứu về khách thể của tội phạm thì một 

yếu tố không thể thiếu đó là cần xác định rõ đối tượng tác động của 

tội phạm, vì đây chính là một bộ phận không thể tách rời của khách 

thể của tội phạm, đối tượng bị hành vi phạm tội tác động đến gây 

thiệt hại, hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được 

luật hình sự bảo vệ [37, tr.94]. Ở Tội giao cấu với trẻ em thì đối 

tượng tác động của tội phạm này là con người cụ thể và đặc biệt đó là 

trẻ em, điều luật cũng không phân biệt là trẻ em trai hay gái, nếu trẻ 

em thuận tình giao cấu với người đã thành niên thì đều cấu thành tội 

này nếu trẻ em. Trong trường hợp nếu trẻ em là dưới 13 tuổi mà 

thuận tình giao cấu với người đã thành niên thì đối với người thực 

hiện hành vi giao cấu trong mọi trường hợp đều bị xử lý về tội hiếp 

dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4 điều 112, BLHS năm 1999, với 

mức hình phạt tù nghiêm khắc hơn là từ mười hai năm đến hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình.  
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Trẻ em trong điều luật là người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi đây 

là quy định mang tính  khách quan, được xác định định dựa trên cơ 

sở căn cứ về tuổi của nạn nhân mà không đặt vấn đề người phạm tội 

biết hay không biết nạn nhân có thuộc độ tuổi này hay không. 

2.1.2. Mặt khách quan của Tội giao cấu với trẻ em  

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, 

bao gồm những biểu hiện của hành vi diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài 

thế giới khách quan [37, tr.99]. Đối với tội giao cấu với trẻ em thì 

người phạm tội có hành vi giao cấu trên cơ sở hoàn toàn có sự thuận 

tình của trẻ em, việc đạt được hành vi giao cấu với trẻ em không phải 

do dùng vũ lực ép buộc, hoặc thủ đoạn nào đó buộc trẻ em phải thực 

hiện hành vi giao cấu, mà ở đây hoàn toàn do sự đồng thuận hoặc 

thậm chí sự chủ động từ phía nạn nhân (do yêu đương, khám phá…). 

Qua phân tích cấu thành cơ bản của điều luật rút ra các kết 

luận sau về đặc điểm  của hành vi khách quan của tội phạm: 

Một là, người phạm tội có hành vi giao cấu (quan hệ tình dục 

khác giới bằng bộ phận sinh dục) với nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi. 

Hai là, việc giao cấu (quan hệ tình dục khác giới bằng bộ 

phận sinh dục) với nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của nạn nhân. 

Ba là, hành vi giao cấu đã hoàn thành về mặt thực tế (hoàn 

thành về mặt sinh học, đã cho dương vật vào trong âm hộ). 

Điều 115, BLHS năm 1999 không miêu tả cụ thể về hành vi 

giao cấu phải được diễn ra như thế nào, đã thực hiện xong về mặt 

sinh lý hay chưa, như việc xuất tinh của người Nam và việc rách 

màng trinh của trẻ em nữ…mà ở tội này thì tội phạm được coi là đã 
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hoàn thành khi người phạm tội thực hiện được hành vi giao cấu, tức 

là đã đưa được bộ phận sinh dục nam vào trong bộ phận sinh dục nữ, 

không cần thiết việc giao cấu đã kết thúc về mặt sinh lý cũng như 

phát sinh hậu quả hay chưa.  

Các dấu hiệu khác của mặt khách quan như thời gian, địa 

điểm, hậu quả và mối quan hệ nhân quả ... điều luật không nêu ra là 

yếu tố bắt buộc. Về hậu quả chỉ là yếu tố bắt buộc để xác định định 

khung tại khoản 2 nếu phạm tội làm nạn nhân có thai (điểm d, khoản 

2) hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 

31% đến 60% (điểm đ, khoản 2), gây tổn hại cho sức khỏe của nạn 

nhân mà tỷ lệ thương tật từ 60% trở lên (điểm a, Khoản 3). 

2.1.3. Chủ thể của Tội giao cấu với trẻ em  

Chủ thể của tội phạm trong đó có chủ thể của tội giao cấu với 

trẻ em chỉ có thể là thể nhân (con người cụ thể). Chủ thể của tội 

phạm phải là người có điều kiện để có lỗi khi thực hiện hành vi nguy 

hiểm cho xã hội được quy định trong luật hình sự và phải thỏa mãn 

hai điều kiện, đó là có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi 

nhất định theo luật định. Đối với tội giao cấu với trẻ em thì khi thực 

hiện hành vi giao cấu với trẻ em, người phạm tội phải là người đã 

thành niên (đủ 18 tuổi trở lên), có năng lực chịu TNHS và họ phải 

nhận thức rõ được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi này, mặc 

dù có được sự đồng thuận của trẻ em nhưng người phạm tội vẫn phải 

chịu TNHS theo quy định. 

Nội dung điều luật không quy định cụ thể người phạm tội là 

nam hay nữ mà chỉ quy định là “Người nào” nên có thể hiểu là chủ 

thể của tội danh này có thể là nam hoặc có thể là nữ.  



16 

 

Tóm lại, chủ thể của tội giao cấu với trẻ em theo quy định tại 

Điều 115, BLHS năm 1999 có thể là nam hoặc nữ, và là chủ thể đặc 

biệt, họ phải thỏa mãn các điều kiện về chủ thể đó là: Là người đã 

thành niên (tròn 18 tuổi trở lên); phải có đầy đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật (không thuộc các trường 

hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 13, 

BLHS năm 1999).  

2.1.4. Mặt chủ quan của Tội giao cấu với trẻ em  

Mặt chủ quan của tội phạm là hoạt động tâm lý bên trong của 

người phạm tội bao gồm lỗi, động cơ, mục đích phạm tội. Đối với tội 

danh này thì động cơ mục đích của người phạm tội đương nhiên là để 

thỏa mãn ham muốn tình dục, và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của chính 

bản thân họ, vì lẽ đó các yếu tố này thường không được đề cập đến, 

hoặc ít được làm rõ trong quá trình điều tra vụ án như đối với các tội 

phạm khác, bằng việc ghi lời khai hoặc lời nhận tội của bị cáo trong 

các tài liệu điều tra, truy tố, xét xử của các Cơ quan tiên hành tố tụng.  

   2.2. Hình phạt áp dụng đối với Tội giao cấu với trẻ em  

Theo Điều 115, BLHS năm 1999, tội giao cấu với trẻ em có 

đường lối xử lý cụ thể  theo tính chất và mức độ của hành vi phạm 

tội. Sau đây sẽ nghiên cứu cụ thể đường lối xử lý đối với tội này ở 

các khoản cụ thể của Điều luật: 

Một là: Đường lối xử lý đối với người phạm Tội giao cấu với 

trẻ em thuộc trường hợp khoản 01 Điều 115, BLHS năm 1999: 

Hai là: Đường lối xử lý đối với người phạm tội giao cấu với 

trẻ em thuộc trường hợp khoản 2 Điều 115,  BLHS năm 1999: 

+Trường hợp phạm tội nhiều lần. 

+ Trường hợp phạm tội đối với nhiều người. 
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+ Trường hợp phạm tội: Có tính chất loạn luân. 

+ Trường hợp giao cấu với trẻ em thuộc tình tiết: Làm nạn 

nhân có thai. 

Ba là: Đường lối xử lý đối với người phạm tội giao cấu với 

trẻ em thuộc trường hợp khoản 3 Điều 115 BLHS:  

2.3. Kết luận chƣơng 2 

BLHS  hiện hành quy định về Tội giao cấu với trẻ em  tại 

Điều 115, BLHS năm 1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo 

đó BLHS đã quy định rõ về  bốn yếu tố cấu thành tội phạm của tội 

danh này: Về khách thể bảo vệ là quyền được phát triển bình thường 

về tâm sinh lý của trẻ em chống lại mọi hành vi xâm hại tình dục bất 

hợp pháp. Đối tượng bảo vệ là trẻ em nhưng lứa tuổi được coi là trẻ 

em trong tội phạm này là từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chủ thể của 

tội phạm là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự, không phân 

biệt giới tính có hành vi giao cấu với trẻ em thuộc độ tuổi nêu trên 

nhưng là chủ thể đặc biệt mang tính đối lập, đối ngẫu về giới tính 

(người phạm tội là nam thì bị hại là nữ và ngược lại). Hành vi khách 

quan của tội phạm là hành vi giao cấu (giao cấu là hành vi quan hệ 

tình dục bằng các bộ phận sinh dục của nam với nữ) trên cơ sở tự 

nguyện giữa người đã thành niên và người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi. 

Bằng các quy định hiện hành trên đây thể hiện qua chính 

sách hình sự là quy định hình phạt, qua 16 năm thực hiện đã mang lại 

nhiều kết quả to lớn góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm này, 

bảo vệ tốt hơn quyền của trẻ em trước các hành vi xâm hại tình dục. 

Tuy nhiên, quá trình thi hành về mặt lý luận cũng còn nhiếu bất cập. 

Các quy định chưa rõ, nhận thức còn thiếu thống nhất, các hành vi 
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khách quan chưa bao quát hết được các diễn biến mới của xã hội liên 

quan đến xâm hại tình dục trẻ em như hành vi tình dục khác mà 

không phải là dâm ô; tình tiết mang tính nghiêm trọng, phức tạp như 

hành vi xâm hại đến người mà chủ thể phạm tội có trách nhiệm chăm 

sóc, nuôi dưỡng; hành vi xâm hại nhiều lần... do đó cần sửa đổi bổ 

sung về mặt tên gọi (tội danh) và cấu thành cơ bản là rất cần thiết vì 

thế BLHS năm 2015 đã ra đời đáp ứng đấu tranh, phòng, chống tội 

phạm này trong tình hình mới. 

Thực tiễn thi hành và yêu cầu phòng chống tội phạm đối với 

loại tội này  đỏi hỏi chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta phải 

tiếp tục hoàn thiện để tội phạm hóa hành vi mới mang tính tình dục 

(mà không phải hành vi giao cấu, cũng không phải hành vi dâm ô) 

nhưng chưa được pháp luật hình sự điều chỉnh là đòi hỏi cấp thiết. 

Mặt khác nhiều vấn đề pháp lý đặt ra chưa rõ cũng cần phải nghiên 

cứu giải thích thống nhất khi áp dụng BLHS mới. 
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Chƣơng 3 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT 

HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

 

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Thái 

Nguyên có liên quan  đến tội phạm Giao cấu với trẻ em 

Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu 

Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, 

là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với 

vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, 

phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp 

với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ 

đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km². 

Dân số Thái Nguyên khoảng 1,2 triệu người, trong đó có 8 

dân tộc sinh sống. Ngoài ra, Thái Nguyên được cả nước biết đến là 

một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh; Tài nguyên khoáng sản phong phú về chủng loại, 

là một lợi thế so sánh lớn trong việc phát triển các ngành công 

nghiệp luyện kim, khai khoáng…  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn năm 2015 là 

25,2%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 46,4 triệu đồng; Giá 

trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trên địa bàn là 

365.203 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 17.500 triệu 

USD; Thu ngân sách trong cân đối 6.800 tỷ đồng; Tạo việc làm mới 

cho26.742 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt 2%.... 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Quang
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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Các đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội, dân cư tỉnh Thái 

Nguyên có những điểm chung với những địa phương khác trong cả 

nước, nhưng cũng có những đặc điểm riêng biệt ở nhiều lĩnh vực, 

trong đó có tình hình tội phạm và công tác phòng ngừa, đấu tranh 

phòng chống tội phạm. 

 3.2. Thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử Tội giao cấu với 

trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 

3.2.1. Phân tích, đánh giá thực tiễn định tội danh đối với Tội 

giao cấu với trẻ em  

Theo số liệu thống kê  ngành của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên thì từ năm 2011 đến năm 2015 trên toàn tỉnh  các Cơ 

quan tiên hành tố tụng (CQTHTT) đã khởi tố điều tra, truy tố và xét 

xử là 111 vụ/ 121 bị can, trong đó đối với Tội giao cấu với trẻ em là 

46 vụ/ 49 bị can chiếm tỷ lệ là 41,4 %, trong tổng số các loại tội 

phạm về xâm hại tình dục trẻ em đã xẩy ra trên toàn tỉnh,  

Thực tiễn thực hiện quy định về điều tra, truy tố, xét xử đối 

với tội giao cấu với trẻ em theo điều 115 BLHS năm 1999 tại tỉnh 

Thái Nguyên có một số vấn đề nảy sinh vướng mắc như sau: 

Thứ nhất vướng mắc về xác định khách thể của tội phạm: 

Trong BLHS Việt Nam khách thể của tội phạm được bảo vệ thông 

qua việc xác lập đối tượng bảo vệ trước từng hành vi phạm tội. Trong 

tội giao cấu với trẻ em việc các định tuổi của trẻ em thực tế là vấn đề 

khó khăn 

Thứ hai vướng mắc về xác định về hành vi của tội phạm; 

Thứ ba, vướng mắc trong đánh giá lỗi của người phạm tội: 

Trong yếu tố lỗi cần làm rõ về mặt nhận thức lý trí và ý chí để đưa 
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đến nội dung xác định  có hay không có lỗi, trong thực tế nội dung 

này gặp một số khó khăn vướng mắc; 

Thứ tư, vướng mắc trong đánh giá việc chuyển hóa hành vi 

phạm tội từ việc giao cấu trái ý muốn sang đồng thuận (giao cấu 

đồng tình của người bị hại và người phạm tội):  

3.2.3. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với người phạm 

tội giao cấu với trẻ em trong các trường hợp cụ thể 

Một là: thực tiễn áp dụng đường lối xử lý đối với người 

phạm tội giao cấu với trẻ em thuộc trường hợp khoản 01 Điều 115, 

BLHS năm 1999: 

Hai là: thực tiễn áp dụng đường lối xử lý đối với người phạm 

tội giao cấu với trẻ em thuộc trường hợp khoản 2 Điều 115 BLHS 

năm 1999: 

Ba là: thực tiễn áp dụng đường lối xử lý đối với người phạm 

tội giao cấu với trẻ em thuộc trường hợp khoản 3 Điều 115 BLHS 

năm 1999:  

3.2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong 

thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc điều tra, truy tố, xét xử đối 

với Tội giao cấu với trẻ em  

Nhóm nguyên nhân khách quan:  

Một là, đây là loại tội phạm có tính “ẩn” rất cao, khó phát 

hiện.  

Hai là, do tố cáo, phát giác hành vi phạm tội chậm, muộn do 

đó các dấu vết về tội phạm khó được xác nhận; 

Ba là, BLHS quy định về khái niệm pháp lý với các nội dung 

trong cấu thành như “hành vi giao cấu” chưa đưa ra định nghĩa pháp 

lý như giao cấu giữa các chủ thể nào; giao cấu bên trong hay bên 
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ngoài (giao cấu thâm nhập hay không thâm nhập); quy định về 

nguyên tắc lỗi và nhận thức chủ quan của người phạm tội với nạn 

nhân (là người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi) có mâu thuẫn nhau trong ý 

chí và lý trí nên vấn đề định tội gặp nhiều khó khăn. 

Nhóm nguyên nhân chủ quan về nhận thức: 

Bốn là, nhận thức về pháp luật cụ thể: các yếu tố cấu thành 

về tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng  với các nội dung như 

đã phân tích còn chưa thống nhất như: cách thức xác định tuổi của 

người bị hại; xác định hành vi giao cấu như thế nào, xâm nhập hay 

không xâm nhập; 

Năm là, nhận thức về chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt 

là nam hay nữ hay chỉ là nam. Trong các vụ án giao cấu đồng giới, 

lưỡng giới việc xác định hành vi phạm tội như thế nào chưa được giải 

thích. 

3.3. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu 

quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội giao cấu với 

trẻ em 

3.3.1. Giải pháp về tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự 

3.3.2. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng các quy định về tội giao cấu với trẻ em trong Bộ luật hình sự 

a)  Tăng cường công tác giải thích, hướng dẫn pháp luật của 

cơ quan có thẩm quyền 

b) Giải pháp về mặt phổ biến giáo dục pháp luật 

c). Giải pháp về mặt tổ chức 
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KẾT LUẬN  

 

Ở Chương 1 học viên đã làm rõ được các khái niệm liên quan 

trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu của đề tài là khái niệm “trẻ em”; 

làm rõ khái niệm trẻ em và khái niệm người chưa thành niên trong  

độ tuổi trẻ em mà các điều luật khác nhau của BLHS hiện hành 

(BLHS năm 1999) quy định. Học viên cũng đã giải quyết được sáng 

tỏ nội hàm của khái niệm “giao cấu” trong quy định của điều luật; 

làm rõ chủ thể của giao cấu; quá trình giao cấu và bản chất của hành 

vi giao cấu, phân biệt được hành vi giao cấu với hành vi quan hệ tình 

dục khác;  

Tại chương 2, học viên đã phân tích làm rõ các quy định hiện 

hành về mặt cấu thành của tội giao cấu với trẻ em tại Điều 115 BLHS 

năm 1999; Phân tích rõ các đòi hỏi về mặt pháp lý của Điều luật để 

xem xét đánh giá thực tiễn thi hành ở chương 3; học viên cũng đã chỉ 

ra các tồn tại về mặt lý luận và thực tế cần kiến nghị khắc phục khi 

sửa đổi BLHS năm 1999.  

Tại chương 3, thông qua số liệu khảo sát nghiên cứu tại tỉnh 

Thái Nguyên với phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh tác giả đã 

đưa đến bức tranh toàn cảnh về tội phạm giao cấu với trẻ em tại địa 

bàn giai đoạn 2010 – 2015, phân tích làm rõ các kết quả đạt được, 

thuận lợi và khó khăn trong thực hiện điều tra, truy tố, xét xử với tội 

phạm này tại Thái Nguyên, hiệu quả của công tác áp dụng pháp luật. 

Bằng các dẫn chứng vụ án tại địa phương nghiên cứu học 

viên đã làm sáng tỏ các vấn đề cụ thể trong thực tiễn còn vướng mắc 

khi điều tra, truy tố, xét xử vụ án cụ thể là vướng mắc về quy định 
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của pháp luật chưa được làm rõ trong pháp luật hình sự như các yếu 

tố hành vi khách quan, vấn đề lỗi và tuổi của người bị hại, yếu tố chủ 

thể của tội phạm và người bị hại trong vụ án cụ thể để minh chứng. 

            

 

 

 

 


